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Thêm 1, thêm 1 chục
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Thêm hay bớt 1 thì chữ số đơn vị đổi. Thêm hay bớt 1 chục thì chữ số chục đổi.
Đủ 10 que lẻ thì buộc thành 1 bó; muốn lấy que mà không còn que lẻ thì mở 1 bó.

1 Viết chữ số vào bảng, làm theo mũi tên, rồi khoanh tên cột đã đổi.

Chục Đơn vị

Thêm 1 chục rồi khoanh tên cột đã đổi

Chục Đơn vị Viết số

Chục Đơn vị Viết số

25

Bớt 1 đơn vị rồi khoanh tên cột đã đổi

Chục Đơn vị Viết số

2 Viết các số còn thiếu vào bảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 34 36 37 38 39 40

1 2 3 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 19 20

21 22 23 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 38 39

3 Viết số còn thiếu trong dãy số.

23 25 26 27 28

34 32 30 26
4 Viết số, gom 10 que lẻ thành 1 bó, rồi viết số sau khi gom.

Chục Đơn vị Viết số

Gom 10 que lẻ thành 1 bó

Chục Đơn vị Viết số
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Viết chữ số vào bảng, làm theo mũi tên, rồi khoanh tên cột đã đổi.

Chục Đơn vị

2 8

Thêm 1 chục rồi khoanh tên cột đã đổi

Chục Đơn vị Viết số

3 8 38

Chục Đơn vị Viết số

2 5 25

Bớt 1 đơn vị rồi khoanh tên cột đã đổi

Chục Đơn vị Viết số

2 4 24
Khi con làm sai: Bày số đầu bằng bó và que trên bảng chục và đơn vị, rồi cho con đặt thêm hay lấy bớt đúng một
que hay một bó. Chỉ chữ số dưới cột vừa có que đổi đi; con viết lại.

2 Viết các số còn thiếu vào bảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Khi con làm sai: Tìm ô có số gần nhất cùng hàng và đếm tiếp sang ô trống. Hoặc nhìn ô ngay trên: xuống một ô là
thêm 1 chục, 14 xuống một ô là 24.

3 Viết số còn thiếu trong dãy số.

23 24 25 26 27 28

34 32 30 28 26 24
Khi con làm sai: Tìm các số của dãy trên bảng các số, xem từ số này sang số sát bên là thêm hay bớt mấy, rồi đi
tiếp qua ô trống theo đúng bước ấy.

4 Viết số, gom 10 que lẻ thành 1 bó, rồi viết số sau khi gom.

Chục Đơn vị Viết số

20

Gom 10 que lẻ thành 1 bó

Chục Đơn vị Viết số

2 0 20
Khi con làm sai: Bày bằng que thật và nói chỗ vướng: “Đủ mười que lẻ, buộc thành một bó.” Buộc xong, đếm lại
cùng con theo chục rồi đếm tiếp để thấy số que không đổi. Muốn lấy bớt mà không còn que lẻ thì làm ngược lại: mở
một bó thành mười que.
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